
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế

Chương trình AVTQ

STT Ngày thi Giờ thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi Ghi chú

Ngày 05/01/2024

1 05/01/2024 07:00 - 09:30 3729 EII 2_0100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 020

2 05/01/2024 07:00 - 09:30 3730 EII 2_0200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 019

3 05/01/2024 07:00 - 09:30 3731 EII 2_0300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 018

4 05/01/2024 07:00 - 09:30 3732 EII 2_0400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 017

5 05/01/2024 07:00 - 09:30 3733 EII 2_0500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 016

6 05/01/2024 07:00 - 09:30 3734 EII 2_0600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 015

7 05/01/2024 07:00 - 09:30 3735 EII 2_0700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 014

8 05/01/2024 07:00 - 09:30 3736 EII 2_3600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 013

9 05/01/2024 07:00 - 09:30 3761 EII 2_4100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 024

10 05/01/2024 07:00 - 09:30 3762 EII 2_4200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 023

11 05/01/2024 07:00 - 09:30 3763 EII 2_4300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 022

12 05/01/2024 07:00 - 09:30 3764 EII 2_4400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 021

13 05/01/2024 07:00 - 09:30 3739 EII 2_5300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 010

14 05/01/2024 07:00 - 09:30 3737 EII 2_5600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 012

15 05/01/2024 07:00 - 09:30 3772 EII 2_6100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 009

16 05/01/2024 07:00 - 09:30 3773 EII 2_6200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 025

17 05/01/2024 09:50 - 12:20 3740 EII 2_1200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 020

18 05/01/2024 09:50 - 12:20 3741 EII 2_1300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 019

19 05/01/2024 09:50 - 12:20 3742 EII 2_1400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 018

20 05/01/2024 09:50 - 12:20 3743 EII 2_1500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 017

21 05/01/2024 09:50 - 12:20 3744 EII 2_1600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 016

22 05/01/2024 09:50 - 12:20 3745 EII 2_1700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 015

23 05/01/2024 09:50 - 12:20 3746 EII 2_3700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 014

24 05/01/2024 09:50 - 12:20 3765 EII 2_4500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 024

25 05/01/2024 09:50 - 12:20 3766 EII 2_4600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 023

26 05/01/2024 09:50 - 12:20 3767 EII 2_4700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 022

27 05/01/2024 09:50 - 12:20 3768 EII 2_4800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 021

28 05/01/2024 09:50 - 12:20 3750 EII 2_5200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 010

29 05/01/2024 09:50 - 12:20 3747 EII 2_5700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 013

30 05/01/2024 09:50 - 12:20 3774 EII 2_6300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 009

31 05/01/2024 09:50 - 12:20 3775 EII 2_6400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 025

32 05/01/2024 13:00 - 15:30 3751 EII 2_2300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 019

33 05/01/2024 13:00 - 15:30 3752 EII 2_2400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 018

34 05/01/2024 13:00 - 15:30 3753 EII 2_2500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 017

35 05/01/2024 13:00 - 15:30 3754 EII 2_2600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 016

36 05/01/2024 13:00 - 15:30 3755 EII 2_2700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 015

37 05/01/2024 13:00 - 15:30 3757 EII 2_3800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 013

38 05/01/2024 13:00 - 15:30 3769 EII 2_4900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 022

39 05/01/2024 13:00 - 15:30 3770 EII 2_5000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 021

40 05/01/2024 13:00 - 15:30 3771 EII 2_5100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 020

41 05/01/2024 13:00 - 15:30 3760 EII 2_5400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 010

42 05/01/2024 13:00 - 15:30 3758 EII 2_5800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 012

43 05/01/2024 13:00 - 15:30 3776 EII 2_6500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 024

44 05/01/2024 13:00 - 15:30 3777 EII 2_6600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 023
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STT Ngày thi Giờ thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi Ghi chú

Ngày 06/01/2024

1 06/01/2024 07:00 - 09:30 3729 EII 2_0100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 020

2 06/01/2024 07:00 - 09:30 3730 EII 2_0200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 019

3 06/01/2024 07:00 - 09:30 3731 EII 2_0300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 018

4 06/01/2024 07:00 - 09:30 3732 EII 2_0400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 017

5 06/01/2024 07:00 - 09:30 3733 EII 2_0500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 016

6 06/01/2024 07:00 - 09:30 3734 EII 2_0600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 015

7 06/01/2024 07:00 - 09:30 3735 EII 2_0700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 014

8 06/01/2024 07:00 - 09:30 3736 EII 2_3600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 013

9 06/01/2024 07:00 - 09:30 3761 EII 2_4100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 024

10 06/01/2024 07:00 - 09:30 3762 EII 2_4200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 023

11 06/01/2024 07:00 - 09:30 3763 EII 2_4300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 022

12 06/01/2024 07:00 - 09:30 3764 EII 2_4400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 021

13 06/01/2024 07:00 - 09:30 3739 EII 2_5300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 010

14 06/01/2024 07:00 - 09:30 3737 EII 2_5600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 012

15 06/01/2024 07:00 - 09:30 3772 EII 2_6100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 009

16 06/01/2024 07:00 - 09:30 3773 EII 2_6200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 025

17 06/01/2024 09:50 - 12:20 3740 EII 2_1200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 020

18 06/01/2024 09:50 - 12:20 3741 EII 2_1300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 019

19 06/01/2024 09:50 - 12:20 3742 EII 2_1400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 018

20 06/01/2024 09:50 - 12:20 3743 EII 2_1500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 017

21 06/01/2024 09:50 - 12:20 3744 EII 2_1600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 016

22 06/01/2024 09:50 - 12:20 3745 EII 2_1700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 015

23 06/01/2024 09:50 - 12:20 3746 EII 2_3700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 014

24 06/01/2024 09:50 - 12:20 3765 EII 2_4500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 024

25 06/01/2024 09:50 - 12:20 3766 EII 2_4600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 023

26 06/01/2024 09:50 - 12:20 3767 EII 2_4700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 022

27 06/01/2024 09:50 - 12:20 3768 EII 2_4800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 021

28 06/01/2024 09:50 - 12:20 3750 EII 2_5200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 010

29 06/01/2024 09:50 - 12:20 3747 EII 2_5700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 013

30 06/01/2024 09:50 - 12:20 3774 EII 2_6300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 009

31 06/01/2024 09:50 - 12:20 3775 EII 2_6400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 025

32 06/01/2024 13:00 - 15:30 3751 EII 2_2300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 019

33 06/01/2024 13:00 - 15:30 3752 EII 2_2400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 018

34 06/01/2024 13:00 - 15:30 3753 EII 2_2500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 017

35 06/01/2024 13:00 - 15:30 3754 EII 2_2600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 016

36 06/01/2024 13:00 - 15:30 3755 EII 2_2700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 015

37 06/01/2024 13:00 - 15:30 3757 EII 2_3800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 013

38 06/01/2024 13:00 - 15:30 3769 EII 2_4900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 022

39 06/01/2024 13:00 - 15:30 3770 EII 2_5000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 021

40 06/01/2024 13:00 - 15:30 3771 EII 2_5100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 020

41 06/01/2024 13:00 - 15:30 3760 EII 2_5400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 010

42 06/01/2024 13:00 - 15:30 3758 EII 2_5800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 012

43 06/01/2024 13:00 - 15:30 3776 EII 2_6500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 024

44 06/01/2024 13:00 - 15:30 3777 EII 2_6600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 023

Ngày 25 tháng 12 năm 2023

Người lập bảng Giám đốc Chương trình AVTQ

Trần Ngọc Minh Thư Trần Quang Hải

(Đã ký)
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